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1 Trương Nguyễn Thế Huy 10/12/1994 38K09 Kinh tế công cộng 3 X1_Ds(1)_D305 D305 12/05/2017  07h00

2 Đinh Thị Xuân Tươi 08/10/1994 39K01-CT2 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 X1_Ds(1)_A304 A304 05/05/2017  07h00

3 Lê Văn Đạt 18/10/1994 39K02 Kế toán quản trị 3 X3_Ds(3)_D406 D406 12/05/2017  13h30

4 Phạm Diệu Thùy 13/04/1995 39K06.1 Kiểm soát nội bộ 3 X4_Ds(1)_D101 D101 11/05/2017  15h30

5 Phạm Diệu Thùy 13/04/1995 39K06.1 Kiểm toán tài chính 3 X4_Ds(3)_D203 D203 12/05/2017  15h30

6 Trần Thị Thanh Thuyền 10/02/1995 39K06.1 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 X1_Ds(1)_D306 D306 05/05/2017  07h00

7 Nguyễn Ngọc  Hùng 12/03/2016 39K06.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 X1_Ds(1)_A304 A304 09/05/2017  07h00

8 Trương Thị Thương 10/07/1994 39K06.2 Kế toán quốc tế 3 X1_Ds(2)_D405 D405 04/05/2017  07h00

9 Nguyễn Thanh Tiên 31/05/1995 39K07 Kiểm toán căn bản 3 X4_Ds(3)_D106 D106 05/05/2017  15h30

10 Nguyễn Quốc Ái 01/08/1994 39K16 Đầu tư tài chính 3 X2_Ds(3)_A407 A407 04/05/2017  09h00

11 Nguyễn Quốc Ái 01/08/1994 39K16 Nhập môn kinh doanh quốc tế 3 X2_Ds(2)_D305 D305 15/05/2017  09h00

12 Đinh Viết Phong 24/04/1994 39K16 Đầu tư tài chính 3 X2_Ds(3)_A407 A407 04/05/2017  09h00

13 Nguyễn Hải Khánh Chi 09/08/1995 39K17 Hành chính công 3 X2_Ds(2)_D305 D305 16/05/2017  09h00

14 Nguyễn Hải Khánh Chi 09/08/1995 39K17 Quản trị chất lượng toàn diện 3 X2_Ds(5)_D406 D406 05/05/2017  09h00

15 Nguyễn Hải Khánh Chi 09/08/1995 39K17 Quản trị đa văn hóa 3 X2_Ds(2)_D305 D305 10/05/2017  09h00

16 Trần Thị Đức 14/09/1995 39K18 Kế toán ngân hàng 3 X3_Ds(2)_A403 A403 11/05/2017  13h30

17 Nguyễn Hoàng  Phúc 28/09/1995 39K18 Kế toán tài chính 3 3 X3_Ds(3)_D305 D305 15/05/2017  13h30

18 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/07/1995 39K18 Tài chính doanh nghiệp 3 X2_Ds(3)_A307 A307 10/05/2017  09h00

19 Lê Thị  Nhì 12/08/1991 40H14K08.1 Thương mại điện tử 3 X2_Ds(3)_D406 D406 12/05/2017  09h00

20 Cao Thị Xuân  Thư 10/07/1996 40K01.1 Quản trị chất lượng toàn diện 3 X2_Ds(4)_D405 D405 05/05/2017  09h00
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21 Trần Nam Nhân 19/11/1996 40K04 Kinh tế lượng 3 X4_Ds(3)_D405 D405 11/05/2017  15h30

22 Trần Nam Nhân 19/11/1996 40K04 Kinh tế vi mô nâng cao 3 X4_Ds(1)_D304 D304 12/05/2017  15h30

23 Đào Nguyễn Việt Dũng 25/12/1996 40K06.1 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 X1_Ds(1)_D306 D306 05/05/2017  07h00

24 Đào Nguyễn Việt Dũng 25/12/1996 40K06.1 Kế toán quản trị 3 X3_Ds(2)_D405 D405 12/05/2017  13h30

25 Đào Nguyễn Việt Dũng 25/12/1996 40K06.1 Kế toán tài chính 1 4 X4_Ds(2)_A409 A409 04/05/2017  15h30

26 Võ Nhật Long 18/08/1995 40K06.1 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 X1_Ds(1)_D306 D306 05/05/2017  07h00

27 Võ Nhật Long 18/08/1995 40K06.1 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 X2_Ds(2)_A305 A305 05/05/2017  09h00

28 Võ Nhật Long 18/08/1995 40K06.1 Kinh tế quốc tế 3 X3_Ds(2)_D202 D202 08/05/2017  13h30

29 Võ Thị Thu Thảo 02/10/1996 40K06.2 Thống kê kinh doanh 3 X2_Ds(3)_D403 D403 11/05/2017  09h00

30 Trần Thị Giáp 17/03/1995 40K12 Quản trị tài chính 3 X3_Ds(4)_A308 A308 11/05/2017  13h30

31 Nguyễn Thị Lệ Huyền 25/12/1996 40K16 Thị trường và các định chế tài chính 3 X1_Ds(3)_D103 D103 12/05/2017  07h00

32 Đoàn Duy Bảo 11/03/1996 40K20 Kinh tế ngành 2 X1_Ds(2)_D405 D405 05/05/2017  07h00

33 Võ Thiều Mỹ Linh 03/10/1996 40K23 Phương pháp định lượng trong kinh tế 3 X4_Ds(2)_A305 A305 04/05/2017  15h30

34 Võ Thiều Mỹ Linh 03/10/1996 40K23 Quản trị chiến lược du lịch 3 G101 15/05/2017
Thi vấn 

đáp

35 Võ Thiều Mỹ Linh 03/10/1996 40K23 Quản trị nguồn nhân lực 3
G302, 

G303
04 - 05/05/2017

Thi vấn 

đáp

36 Võ Thiều Mỹ Linh 03/10/1996 40K23 Quản trị quan hệ khách hàng 3 X1_Ds(4)_A407 A407 09/05/2017  07h00

37 Tạ Thị Phương  Quí 10/03/1996 41K01.4-CLC Luật kinh doanh 3 41K15.3-CLC D304 15/05/2017  15h30

38 Nguyễn Văn Hùng 01/01/1997 41K02.1 Marketing căn bản 3 X3_Ds(1)_A403 A403 10/05/2017  13h30

39 Nguyễn Văn Hùng 01/01/1997 41K02.1 Nhập môn kinh doanh 3 X3_Ds(3)_A407 A407 04/05/2017  13h30

40 Nguyễn Văn Hùng 01/01/1997 41K02.1 Quản trị nguồn nhân lực 3
G302, 

G303
04 - 05/05/2017

Thi vấn 

đáp

41 Nguyễn Văn Hùng 01/01/1997 41K02.1 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 X4_Ds(1)_A307 A307 04/05/2017  15h30
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42 Nguyễn Thị Kim  Oanh 26/03/1997 41K02.2 Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 4 X1_Ds(2)_A305 A305 08/05/2017  07h00

43 Nguyễn Thái  Trung 05/10/1997 41K02.2 Hệ thống thông tin quản lý 3 X1_Ds(3)_A308 A308 05/05/2017  07h00

44 Lê Thị Thanh Sương 26/01/1997 41K03 Marketing căn bản 3 X3_Ds(1)_A403 A403 10/05/2017  13h30

45 Trần Thị Hoàng Thuy 07/07/1997 41K08 Giao tiếp trong kinh doanh 3 X2_Ds(3)_D203 D203 04/05/2017  09h00

46 Hoàng Thị Kim Chi 08/02/1998 41K12.3-CLC Thị trường và các định chế tài chính 3 41K01.1-CLC D103 16/05/2017  07h00

47 La Thị Kim Chi 01/08/1997 41K13 Luật hành chính 3 X4_Ds(2)_D402 D402 15/05/2017  15h30

48 Trần Thị Thu Thảo 10/11/1997 41K13 Giao tiếp trong kinh doanh 3 X2_Ds(3)_D203 D203 04/05/2017  09h00

49 Trần Thị Ngọc Hiền 14/04/1997 41K17 Hệ thống thông tin quản lý 3 X1_Ds(3)_A308 A308 05/05/2017  07h00

50 Trần Thị Ngọc Hiền 14/04/1997 41K17 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X2_Ds(4)_A308 A308 09/05/2017  09h00

51 Nguyễn Thị Ngà 11/04/1997 41K18.2-CLC Nhập môn kinh doanh 3 41K06.6-CLC D406 09/05/2017  13h30

52 Huỳnh Thị Hồng Nguyệt 14/11/1997 41K19 Luật hình sự 2 3 X3_Ds(1)_A304 A304 12/05/2017  13h30

53 Huỳnh Thị Hồng Nguyệt 14/11/1997 41K19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X2_Ds(4)_A308 A308 09/05/2017  09h00

54 Đỗ Thị Quỳnh 01/01/1996 41K19 Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 4 X1_Ds(1)_A304 A304 08/05/2017  07h00

55 Lê Nhật Duy 22/09/1997 41K20 Nguyên lý kế toán 3 X1_Ds(2)_A406 A406 16/05/2017  07h00

56 Phan Phúc Thịnh 08/07/1997 41K21 Kinh doanh quốc tế 3 X1_Ds(3)_D306 D306 04/05/2017  07h00

57 Phan Phúc Thịnh 08/07/1997 41K21 Marketing căn bản 3 X3_Ds(2)_A406 A406 10/05/2017  13h30

58 Phan Phúc Thịnh 08/07/1997 41K21 Thị trường và các định chế tài chính 3 X1_Ds(2)_A305 A305 12/05/2017  07h00

59 Phan Phúc Thịnh 08/07/1997 41K21 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 X4_Ds(1)_A307 A307 04/05/2017  15h30

60 Nguyễn Đức Quang 29/09/1996 41K22 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 X4_Ds(2)_A308 A308 04/05/2017  15h30

61 Trần Minh Toàn 06/01/1997 41K23 Marketing căn bản 3 X3_Ds(2)_A406 A406 10/05/2017  13h30

62 Chu Thị Biên 04/03/1997 41K25 Hành vi tổ chức 3 X2_Ds(5)_D203 D203 11/05/2017  09h00

63 Chu Thị Biên 04/03/1997 41K25 Quản trị nguồn nhân lực 3
G302, 

G303
04 - 05/05/2017

Thi vấn 

đáp
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64 Trần Thị Lê 01/06/1997 41K25 Giao tiếp trong kinh doanh 3 X2_Ds(3)_D203 D203 04/05/2017  09h00

65 Trần Thị Lê 01/06/1997 41K25 Marketing căn bản 3 X3_Ds(1)_A403 A403 10/05/2017  13h30
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